	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Phụ lục 01
 TỔNG NHU CẦU VỐN HỖ TRỢ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1635/QĐ-UBND NGÀY 19/6/2015 
CỦA UBND TỈNH ĐỒNG NAI

(Kèm theo Quyết định số 1959/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai)




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	                  (Đơn vị tính: Triệu đồng)

	STT
	 Huyện, thị xã
	Tổng
số hộ
	Tổng
nguồn vốn
	Trong đó
	Vốn ngân sách tỉnh
	Vốn NS huyện
	Vốn chuyển đổi nghề
	Tổng nhu cầu vốn đầu tư hỗ trợ nước sinh hoạt
	Đất ở
	Duy tu bảo dưỡng

	
	
	
	
	Vốn đầu tư, hỗ trợ
	Vốn 
vay từ NHCSXH
	
	
	Vốn 
đào tạo nghề
	Vốn chăn nuôi
	Vốn mua sắm nông cụ hoặc làm các nghề khác
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Vốn NS huyện hỗ trợ
	Vốn 
vay từ 
NHCSXH
	Vốn NS huyện hỗ trợ
	Vốn vay từ NHCSXH
	Vốn NS huyện (phân tán)
	NS tỉnh (tập trung)
	Diện tích
(m2)
	Số hộ
	Kinh phí tỉnh

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	B
	1
	2=3+4
	3=5+6
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Tổng
	2,064
	13.989,6
	7.734,6
	6,255
	5,088
	2.646,6
	188
	1,670
	5,010
	415
	1,245
	561,6
	4,000
	9,600 
	48
	900

	1
	Tân Phú
	334
	2.182,7
	522,7
	1,660
	0
	522,7
	 
	300
	900
	120
	360
	102,7
	 
	6,400
	32
	 

	2
	Định Quán
	1,367
	8.923,3
	6.043,3
	2,880
	4,900
	1.143,3
	 
	770
	2,310
	190
	570
	183,3
	4,000
	3,000
	15
	900

	3
	Xuân Lộc
	88
	739,5
	244,5
	495
	8
	236,5
	8
	165
	495
	 
	 
	71,5
	 
	 
	 
	 

	4
	Cẩm Mỹ
	10
	162,6
	42,6
	120
	0
	42,6
	 
	35
	105
	5
	15
	2,6
	 
	 
	 
	 

	5
	TX. Long Khánh
	47
	121,1
	76,1
	45
	0
	76,1
	 
	 
	 
	15
	45
	61,1
	 
	 
	 
	 

	6
	Thống Nhất
	31
	660,3
	195,3
	465
	0
	195,3
	 
	80
	240
	75
	225
	40,3
	 
	 
	 
	 

	7
	Trảng Bom
	187
	1.600,1
	610,1
	990
	180
	430,1
	180
	320
	960
	10
	30
	100,1
	 
	200
	1
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